TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ


Bộ môn:  Thực hành tiếng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:




· Tiếng Việt: TIẾNG PHÁP 4
· Tiếng Anh:  FRENCH 4




Mã học phần:
  FLS 3026




Số tín chỉ:
3 (45 – 0)
Đào tạo trình độ:

Đại học và Cao đẳng




Học phần tiên quyết: TIẾNG PHÁP 3
2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:
Nguyễn Duy Sự

Chức danh, học vị: GV, Tiến sĩ

Điện thoại:
09 14 06 44 84





Email: sund@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM (NDN), sáng thứ 3 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về ngữ pháp như thì quá khứ chưa hoàn thành, thì tương lai đơn, các cấu trúc câu để miêu tả các tình huống trong quá khứ và diễn đạt một giả thuyết trong hiện tại và tương lai. Học phần cũng cung cấp vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề như kể chuyện, thời tiết, dự định tương lai, giúp người học có thể giao tiếp tốt trong các tình huống thường gặp trong cuộc sống và trong công việc. Ngoài ra học phần này còn giúp người học hiểu thêm về văn hóa Pháp, đặc biệt là về âm nhạc và điện ảnh.
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để kể chuyện, đưa ra một dự đoán và trình bày các dự định về tương lai. Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể đạt trình độ tương đương với A2. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

Kiến thức : 

a) nắm được nội dung (từ vựng, ngữ pháp, cú pháp, ngữ âm, …) về các chủ để của học phần
Kỹ năng : 


b) sử dụng thì quá khứ hoàn thành và chưa hoàn thành


c) sử dụng thì tương lai gần và thì tương lai đơn


d) miêu tả một tình huống xẩy ra trong quá khứ


e) kể một câu chuyện ngắn


f) đưa ra một dự báo, dự định về tương lai


g) nói về thời tiết


h) đọc các văn bản có chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày


i) hiểu được nội dung chính của một bài hát hoặc một bộ phim ngắn

Thái độ: 


j) ý thức được tầm quan trọng của học phần đối với quá trình học tập và rèn luyện
k) ý thức được tầm quan trọng của việc biết thêm một ngoại ngữ đối với tương lai nghề nghiệp


l) hứng thú tìm hiểu về văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam

6. Kế hoạch dạy học:



	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Giới thiệu về học phần và phương pháp giảng dạy
	j, k, l
	1
	Diễn giảng
	Không

	2

2.1

2.2

2.3
	Kể chuyện

Tin ngắn

Mối tình đầu
Âm nhạc Pháp
	a, b, d

a, b, e

a, b, c, d, h, i
	14
5

5

4
	Diễn giảng, thảo luận theo cặp, nhóm, thuyết trình nhóm
	Ôn tập lại nội dung đã học

	3

3.1

3.2
	Dự báo

Dự báo thời tiết
Dự định tương lai

Điện ảnh Pháp
	a, c, f, g

a, f, g

a, b, c, d, h, i
	15
5

5

5
	Diễn giảng, thảo luận theo cặp, nhóm, thuyết trình nhóm
	Làm bài tập và chuẩn bị bài mới

	4

4.1

4.2

4.3

4.4


	Ôn luyện các kỹ năng giao tiếp trình độ A2
Nghe hiểu : các chủ đề quen thuộc

Nói : các chủ đề quen thuộc

Đọc hiểu : các chủ đề quen thuộc

Viết : các chủ đề quen thuộc


	a, b, c, i

a, b, c, d, e, f, g

a, b, c, h, i
a, b, c, d, e, f, g
	15
4
5

3

3


	Hướng dẫn, thảo luận theo cặp,nhóm; thực hành cá nhân, theo cặp, nhóm
	Ôn tập, chuẩn bị các chủ đề, thực hành cá nhân, theo cặp, nhóm


7. Tài liệu dạy và học:


	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Guy Capelle,  

Robert Menand
	Le Nouveau Taxi 1
	2009
	Hachette FLE
	Trung tâm tiếng Pháp, ĐHKH
	x
	

	2
	Michèle Barfety, Patricia Beaujouin
	Expression orale, niveau 1 et 2
	2004
	CLE International
	Trung tâm tiếng Pháp, ĐHKH
	
	x

	3
	Richard Lescure et al.
	DELF A2, 200 activités
	2006
	CLE international
	Trung tâm tiếng Pháp, ĐHKH
	
	x

	4
	Collectif
	Exercices de grammaire en contexte
	2000
	Hachette FLE
	Trung tâm tiếng Pháp, ĐHKH
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


- Sinh viên có đầy đủ giáo trình học tập
- Sinh viên tham gia tối thiểu 80 % buổi học
- Sinh viên tham gia tích cực vào bài giảng, thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm
- Sinh viên làm bài tập ở nhà
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Nghe
	Các kiến thức và kỹ năng liên quan đến chủ đề 1
	a, b, c, d, e, h, i

	2
	30
	Nói 
	Chủ đề 2
	a, b, c, d, f, g, h, i

	3
	45
	Quá trình
	Chuyên cần, quá trình học tập
	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ (nghe, nói)
	a, b, c, d, e, f, g, h, i
	30

	2
	Tham gia vào bài giảng
	a, b, c, d, e, f, g, h, i
	10

	  3
	Chuyên cần/thái độ
	j, k, l
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d, e, f, g, h, i
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
CÁC GIẢNG VIÊN
            TS. Trần Thị Minh Khánh
TS. Nguyễn Duy Sự
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